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EPC · BỘ TỔNG HỢP DÂY CUROA / DÂY ĐAI
TRUYỀN ĐỘNG HONDA

Mã EPC EPCDOV0005502
Thương hiệu HONDA
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục MÃ BỘ
Số phụ tùng 40 chi tiết
Tổng giá trị 28,643,052đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ TỔNG HỢP DÂY CUROA /
DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG
HONDA
Sơ đồ EPC · MÃ BỘ

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-day-curoa-day-dai-truy
en-dong-honda--EPCDOV0005502 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 40 chi tiết

Có giá tham
khảo: 40/40

Tổng giá trị:
28,643,052đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (40 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ TỔNG HỢP DÂY CUROA / DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG
HONDA:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Dây đai truyền chuyển động 23100-KZR-601
HONDA AIR BLADE 125, LEAD 125, SH MODE

23100KZR601 1 484,500đ

2 Dây đai truyền chuyển động 23100-KZL-931
HONDA VISION 110

23100KZL931 1 388,545đ

3 Dây đai truyền chuyển động 23100-KWZ-901
HONDA WAVE

23100KWZ901 1 475,062đ

4 Dây đai truyền động 23100-KVB-901 HONDA
AIR BLADE 110, CLICK 110

23100KVB901 1 533,265đ

5 Dây đai truyền động 23100-KTW-901 HONDA
SH 300

23100KTW901 1 2,251,438đ

6 Dây đai truyền động 23100-KGG-911 HONDA
SH 125

23100KGG911 1 1,630,016đ

7 Dây đai truyền động 23100-KGF-901 HONDA
SH 125

23100KGF901 1 832,144đ

8 Dây đai truyền động 23100-K97-T01 HONDA
PCX

23100K97T01 1 460,913đ

9 Dây đai truyền động 23100-K96-V01 HONDA
PCX

23100K96V01 1 408,610đ
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10 Dây đai truyền chuyển động 23100-K44-V01
HONDA VISION 110

23100K44V01 1 424,724đ

11 Dây đai truyền chuyển động 23100-K3A-V01
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 160

23100K3AV01 1 393,263đ

12 Dây đai truyền chuyển động 23100-K36-J01
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

23100K36J01 1 385,398đ

13 Dây đai truyền chuyển động 23100-K35-V01
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150

23100K35V01 1 349,218đ

14 Dây đai truyền chuyển động 23100-K2S-N01
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 160, VARIO
160

23100K2SN01 1 385,398đ

15 Dây đai truyền chuyển động 23100-K2C-D01
HONDA VISION 110

23100K2CD01 1 470,343đ

16 Dây đai truyền chuyển động 23100-K1Y-J11
HONDA PCX

23100K1YJ11 1 438,881đ

17 Dây đai truyền động 23100-K1Y-D11 HONDA
PCX

23100K1YD11 1 388,544đ

18 Dây đai truyền chuyển động 23100-K1N-V01
HONDA LEAD 125, SH MODE

23100K1NV01 1 536,412đ

19 Dây đai truyền chuyển động 23100-K0S-V01
HONDA SH 125, SH 150

23100K0SV01 1 805,402đ

20 Dây đai truyền chuyển động 23100-K0R-V01
HONDA SH 125, SH 150

23100K0RV01 1 704,727đ

21 Dây đai truyền động 23100-K0J-N01 HONDA
VISION 110

23100K0JN01 1 368,094đ

22 Dây đai truyền chuyển động 23100-K02-901
HONDA SH 125, SH 150

23100K02901 1 767,648đ

23 Dây đai truyền chuyển động 23100-K01-901
HONDA SH 125, SH 150

23100K01901 1 676,412đ

24 Dây đai truyền động 23100-GFM-901 HONDA
LEAD 110

23100GFM901 1 449,893đ

25 Dây đai truyền chuyển động 23100-K1N-D41
HONDA SH MODE

23100K1ND41 1 549,846đ

26 Dây đai truyền chuyển động 23100-KWN-901
HONDA PCX

23100KWN901 1 751,565đ

27 Dây đai truyền động 23100-K40-A01 HONDA 23100K40A01 1 906,076đ

28 Dây đai truyền động 23100-K1Z-J11 HONDA
PCX 160

23100K1ZJ11 1 453,868đ

29 Dây đai truyền động 23100-K1N-D01 HONDA
SH MODE

23100K1ND01 1 592,143đ

30 Dây đai truyền động 23100-K1B-T02 HONDA
SH 350

23100K1BT02 1 1,075,966đ

31 Dây đai truyền chuyển động 23100-K0W-JA1
HONDA

23100K0WJA1 1 453,868đ

32 Dây đai truyền động 23100-K0S-D01 HONDA
SH 202

23100K0SD01 1 1,298,156đ

33 Dây đai truyền chuyển động 23100-K0S-A01
HONDA SH 202

23100K0SA01 1 1,182,656đ

34 Dây đai truyền động 23100-K0R-D01 HONDA
SH

23100K0RD01 1 906,076đ
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35 Dây đai truyền chuyển động 23100-K0R-A01
HONDA SH

23100K0RA01 1 850,797đ

36 Dây đai 23100-GY6-901 HONDA 23100GY6901 1 1,374,844đ

37 Dây đai truyền chuyển động 23100-GGZ-J01
HONDA

23100GGZJ01 1 158,879đ

38 Dây đai truyền động 23100-GFM-890 HONDA
LEAD 110

23100GFM890 1 823,143đ

39 Dây đai truyền chuyển động 23100-GCC-771
HONDA SPACY

23100GCC771 1 1,626,761đ

40 Dây đai truyền chuyển động 23100-GCC-000
HONDA SPACY

23100GCC000 1 629,558đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-day-curoa-day-dai-truyen-dong-honda--EPCDOV0005502 để
biết giá và nơi bán.
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Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP DÂY CUROA / DÂY ĐAI
TRUYỀN ĐỘNG HONDA (EPCDOV0005502)

Cập nhật lần cuối
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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